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1 S10801 S1 08 01 105.5           96.8          -               Đông Nam 3 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,409,600         3,040,135,184        302,063,026         60,802,704       35,158,600          3,403,000,913        
2 S10802 S1 08 02 32.2             29.1          -               Đông Nam Studio 1 PN  + 1 WC + 1 Logia Biệt thự Đảo 31,329,200         911,053,136           90,519,299           18,221,063       35,068,552          1,019,793,498        
3 S10803 S1 08 03 74.2             68.2          -               Đông Nam 2 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,945,600         2,177,731,552        216,399,407         43,554,631       35,758,920          2,437,685,590        
4 S10805A S1 08 05A 73.9             66.5          -               Đông Nam 2 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,543,600         2,098,280,272        208,487,529         41,965,605       35,308,680          2,348,733,407        
5 S10805 S1 08 05 106.2           96.9          -               Đông Nam 3 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,677,600         3,068,609,112        304,908,806         61,372,182       35,458,760          3,434,890,101        
6 S10806 S1 08 06 83.4             75.6          -               Tây Bắc 2 PN (+1) + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 28,193,600         2,132,000,032        211,676,124         42,640,001       31,556,680          2,386,316,157        
7 S10807 S1 08 07 74.2             67.5          -               Tây Bắc 2 PN + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,389,600         1,849,345,792        183,573,930         36,986,916       30,656,200          2,069,906,638        
8 S10808 S1 08 08 40.1             36.3          -               Tây Bắc 1 PN + 1 WC + 1 Logia Sông Hồng 28,381,200         1,031,088,996        102,376,785         20,621,780       31,766,792          1,154,087,561        
9 S10809 S1 08 09 32.9             29.7          -               Tây Bắc Studio 1 PN  + 1 WC + 1 Logia Sông Hồng 28,515,200         846,901,440           84,091,636           16,938,029       31,916,872          947,931,104           

10 S10810 S1 08 10 83.4             75.6          -               Tây Bắc 2 PN (+1) + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,389,600         2,071,201,552        205,596,276         41,424,031       30,656,200          2,318,221,859        
11 S10811 S1 08 11 40.0             35.9          -               Tây Bắc 1 PN + 1 WC + 1 Logia Sông Hồng 27,979,200         1,005,012,864        99,777,434           20,100,257       31,316,552          1,124,890,555        
12 S10812 S1 08 12 74.7             67.6          -               Tây Bắc 2 PN + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,657,600         1,868,547,456        185,493,290         37,370,949       30,956,360          2,091,411,695        
13 S10812A S1 08 12A 74.2             68.0          -               Tây Bắc 2 PN + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,121,600         1,845,082,448        183,137,318         36,901,649       30,356,040          2,065,121,415        
14 S10815A S1 08 15A 93.7             84.0          -               Tây Bắc 3 PN + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,255,600         2,289,197,844        227,227,235         45,783,957       30,506,120          2,562,209,036        
15 S10815 S1 08 15 93.2             84.0          -               Đông Nam 3 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 32,481,600         2,727,479,952        271,055,849         54,549,599       36,359,240          3,053,085,400        
16 S10816 S1 08 16 73.5             66.9          -               Đông Nam 2 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 32,347,600         2,164,701,392        215,121,581         43,294,028       36,209,160          2,423,117,001        
17 S10817 S1 08 17 74.6             67.5          -               Đông Nam 2 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,677,600         2,138,238,000        212,463,554         42,764,760       35,458,760          2,393,466,314        
18 S13701 S1 37 01 105.5           96.8          -               Đông Nam 3 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,168,400         3,016,789,436        299,728,451         60,335,789       34,888,456          3,376,853,676        
19 S13702 S1 37 02 32.2             29.1          -               Đông Nam Studio 1 PN  + 1 WC + 1 Logia Biệt thự Đảo 31,088,000         904,039,040           89,817,890           18,080,781       34,798,408          1,011,937,710        
20 S13703 S1 37 03 74.2             68.2          -               Đông Nam 2 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,704,400         2,161,288,948        214,755,147         43,225,779       35,488,776          2,419,269,874        
21 S13705A S1 37 05A 73.9             66.5          -               Đông Nam 2 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,302,400         2,082,235,648        206,883,067         41,644,713       35,038,536          2,330,763,428        
22 S13705 S1 37 05 106.2           96.9          -               Đông Nam 3 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,436,400         3,045,244,068        302,572,302         60,904,881       35,188,616          3,408,721,251        
23 S13706 S1 37 06 83.4             75.6          -               Tây Bắc 2 PN (+1) + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,952,400         2,113,760,488        209,852,170         42,275,210       31,286,536          2,365,887,867        
24 S13707 S1 37 07 74.2             67.5          -               Tây Bắc 2 PN + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,148,400         1,833,059,968        181,945,347         36,661,199       30,386,056          2,051,666,515        
25 S13708 S1 37 08 40.1             36.3          -               Tây Bắc 1 PN + 1 WC + 1 Logia Sông Hồng 28,140,000         1,022,326,200        101,500,505         20,446,524       31,496,648          1,144,273,229        
26 S13709 S1 37 09 32.9             29.7          -               Tây Bắc Studio 1 PN  + 1 WC + 1 Logia Sông Hồng 28,274,000         839,737,800           83,375,272           16,794,756       31,646,728          939,907,828           
27 S13710 S1 37 10 83.4             75.6          -               Tây Bắc 2 PN (+1) + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,148,400         2,052,962,008        203,772,322         41,059,240       30,386,056          2,297,793,570        
28 S13711 S1 37 11 40.0             35.9          -               Tây Bắc 1 PN + 1 WC + 1 Logia Sông Hồng 27,738,000         996,348,960           98,911,043           19,926,979       31,046,408          1,115,186,983        
29 S13712 S1 37 12 74.7             67.6          -               Tây Bắc 2 PN + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,416,400         1,852,251,984        183,863,743         37,045,040       30,686,216          2,073,160,766        
30 S13712A S1 37 12A 74.2             68.0          -               Tây Bắc 2 PN + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 26,880,400         1,828,673,612        181,496,434         36,573,472       30,085,896          2,046,743,518        
31 S13715A S1 37 15A 93.7             84.0          -               Tây Bắc 3 PN + 2 WC + 2 Logia Sông Hồng 27,014,400         2,268,939,456        225,201,396         45,378,789       30,235,976          2,539,519,641        
32 S13715 S1 37 15 93.2             84.0          -               Đông Nam 3 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 32,240,400         2,707,226,388        269,030,492         54,144,528       36,089,096          3,030,401,408        
33 S13716 S1 37 16 73.5             66.9          -               Đông Nam 2 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 32,106,400         2,148,560,288        213,507,470         42,971,206       35,939,016          2,405,038,964        
34 S13717 S1 37 17 74.6             67.5          -               Đông Nam 2 PN + 2 WC + 2 Logia Biệt thự Đảo 31,436,400         2,121,957,000        210,835,454         42,439,140       35,188,616          2,375,231,594        
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